
Bắt
LT TH đầu Sáng Chiều Tối Phòng T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN TG/Ngày Phòng GV Coi thi

Nguyễn Đức Tài (91) 4 60 24/04/2023 35 x C4.6 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
36 x C4.6 Tiết 7-9
37 x C4.1 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
38 x C4.1 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
39 x C4.4 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
40 x C4.4 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
41 x C4.4 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-10
42 x Thi

Nguyễn Thoại Khanh 3 45 24/04/2023 35 x B3.1 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 10-12
36 x B2.2 Tiết 7-9 Tiết 10-12
37 x B2.2 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 10-12
38 x B3.1 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 10-12
39 x B2.2 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 10-12
40 x B2.2 Tiết 7-9 Thi

Võ Tùng Linh 3 45 24/04/2023 35 x B3.3 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 4-6
36 x B2.2 Tiết 4-6 Tiết 4-6
37 x B2.2 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 4-6
38 x B2.2 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 4-6
39 x B2.2 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 4-6
40 x B2.2 Tiết 4-6 Thi

Dương Văn Ba 5 75 24/04/2023 35 x C4.4 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
36 x C4.2 Tiết 7-9
37 x C4.2 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
38 x C4.2 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
39 x C4.2 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
40 x C4.2 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
41 x C4.2 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
42 x C4.2 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
43 C4.2 Tiết 7-9 Tiết 7-9 Tiết 7-9
44 x Thi

Nguyễn Văn Vũ 2 60 24/04/2023 35 x C6.5 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
36 x B2.1 Tiết 1-3
37 x B2.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
38 x B2.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
39 x B2.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
40 x B2.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
41 x B2.2 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3

Đặng Nguyễn Nhân 2 60 24/04/2023 35 x C1.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
36 x C1.1 Tiết 1-3
37 x C1.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
38 x C1.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
39 x C1.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
40 x C1.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3
41 x C1.1 Tiết 4-6 Tiết 4-6 Tiết 1-3

Nguyễn Quốc Văn 4 60 25/04/2023 35 x C6.5 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
36 x B2.1 Tiết 1-3
37 x B2.1 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
38 x B2.1 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
39 x B2.1 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
40 x B2.1 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
41 x B2.2 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Thi

Trần Trọng Thuyết 4 60 25/04/2023 35 x B3.3 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
36 x B2.2 Tiết 1-3
37 x B2.2 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
38 x B2.2 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
39 x B2.2 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
40 x B2.2 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3
41 x B2.3 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Thi
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